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Thay Lời Tựa 
 

         Thời gian gần đây , phong trào sáng tác ca khúc rất đáng lưu ý. Nó đã trở 

thành một hoạt động quần chúng sâu rộng trong các hoạt động nghệ thuật nói 

chung. Tuy nhiên nhìn chung, các tác giả vẫn còn nhiều lúng túng, chưa thốt ra 

được cái gọi là năng khiếu ban đầu. Tất nhiên để thở thành một người nhạc sĩ viết 

ca khúc thành thạo nói riêng hoặc một nhà soạn nhạc đúng nghĩa nói chung, còn 

phải trãi qua nhiều giai đoạn cam go về kiến thức, về vốn sống tích lũy và quan 

trọng hơn cả là sự rung động tất yếu trước cuộc sống khách quan. Tuy nhiên ở đây, 

qua cuốn sách “ Bước Đầu Sáng Tác Ca Khúc “ của tác giả Lam Duy, tôi thấy có 

thể giúp các bạn bước đầu làm quen với một bộ môn nghệ thuật mà lâu nay cứ ngỡ 

rằng còn rất xa lạ với các bạn.  Qua cuốn sách chúng ta có thể chia làm 3 phần : 

        1 - Phần đầu là làm quen với kiến thức nhạc lý cơ bản. Phần nầy lâu nay có thể 

các bạn đã tiếp xúc với nhiều tài liệu, hoặc lượm lặt rải rác một vài nơi. Ở đây tác 

giả Lam Duy đã hệ thống lại cho ta dễ nhận ra, dễ nhớ.   

        2 – Phần hai về lĩnh vực hòa âm ở sách nầy tác giả đã thật dè dặt chỉ đưa vào 

những bước hòa âm ban đầu (Hòa âm thuận) như một khái niệm để các bạn có thể 

viết phần bè đơn giản cho ca khúc, một cách làm quen lý thú với môn hòa âm rất 

bao la và thật trừu tượng . 

        3 - Phần sau cùng là những quy tắc và kiến thức về kinh nghiệm sáng tác ca 

khúc - của bản thân tác giả  và các tác giả đi trước. Quá trình phát triển từ một 

Motif cho đến câu nhạc, đoạn nhạc, và hồn thành tác phẩm là quá trình trăn trở, vật 

lộn rất gian nan với nhiều lĩnh vực của người nhạc sĩ.  Hy vọng tập sách nầy sẽ giúp 

các bạn trẻ giải quyết phần nào những khó khăn để bước tiếp sâu hơn vào con 

đường sáng tác âm nhạc.    

         Rất mong các bạn đón nhận, và hoan nghênh sự đóng góp của tác giả Lam 

Duy qua công trình biên soạn nầy.    

 

        Tp.HCM – tháng 4/1998 

   Nhạc sĩ  Trí Thanh  

        ( nguyên Ban Thư Ký , Hội Âm Nhạc Tp.Hồ Chí Minh ) 
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PHẦN I 

NHẠC LÝ 
(Musicologie) 
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CHƢƠNG I 
NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG 

TRONG ÂM NHẠC 
 

% 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 

A. ÂM NHẠC LÀ GÌ (Qu’est-ce que c’est la musique?): 

 Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật, nghệ thuật kết hợp âm thanh. Âm nhạc diễn tả cuộc 

sống tình cảm và tư tưởng của con người, đồng thời phản ánh cuộc sống thiên nhiên bằng 

những âm thanh theo một quy luật riêng. Âm nhạc giúp người nghe cảm thông với tình ý 

của tác giả, âm nhạc gợi lên cũng như làm thay đổi thẩm mỹ quan của con người đối với 

đời sống và thiên nhiên.  

 

B. NHẠC PHÁP (Grammaire musicale):  

 Là phương pháp hướng dẫn cho ta biết những quy tắc trình bày âm nhạc. 

 

C. KÝ ÂM PHÁP (Solfège):  

 Là phương pháp ghi chép âm nhạc bằng những ký hiệu riêng đã ước định. 

 

D. NHẠC LÝ (Théorie musicale):  

 Là phương pháp hướng dẫn cho ta hiểu cách ghi chép âm nhạc và những mối tương quan 

giữa các âm thanh, cách điều khiển âm thanh. 

 

E. ÂM THANH (Son):  

 Là kết quả của những ba động (vibration) do vật chất sinh ra, truyền đến tai ta nghe được. 

Mỗi âm thanh có 4 tính chất: 
 

1/ Cao độ (Hauteur): 

 Là độ cao, thấp của âm thanh. Vật tạo ra âm thanh rung càng mau thì âm thanh càng cao. 
 

2/ Trƣờng độ (Durée): 

 Là độ dài, ngắn của âm thanh. Vật tạo ra âm thanh rung càng lâu thì âm thanh càng dài. 
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3/ Cƣờng độ (Intensité): 

 Là độ mạnh, yếu của âm thanh. Vật tạo ra âm thanh rung càng mạnh thì âm thanh càng 

lớn. 
 

4/ Âm sắc (Timbre): 

 Là màu sắc riêng biệt của mỗi vật phát ra âm thanh. Ví du: có 2 giọng ca một Nam và 

một Nữ cùng hát một bài nhạc có cùng cao độ, trường độ và cường độ như nhau, nhưng 

khi nghe ta vẫn phân biệt được sự khác biệt nhau về “màu sắc“ giữa 2 giọng ca của Nam 

và Nữ. 

 
F. TIẾT TẤU (Rythme):  

 Là những tổ chức âm thanh có những trường độ giống nhau và khác nhau. Là giá trị của 

mỗi hình nốt và dấu lặng. 

 

G. GIAI ĐIỆU (Mélodie):  

 Là cơ cấu nối đuôi nhau của một chuỗi âm thanh có những trường độ, cao độ, cường độ 

và ngữ điệu. Hay nói cách khác: Giai điệu là tính cách của một đoạn nhạc, bài nhạc. 

 

H. HÒA ÂM (Harmonie):  

 Là khi nhiều âm thanh khác nhau về cao độ cùng phát ra một lúc thì tạo nên hòa âm. Hòa 

âm là sự tô điểm cho giai điệu giàu màu sắc, hình tượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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CHƢƠNG II 
NHỮNG DẤU KÝ ÂM 

 

% 

 

 

 
 

 

 
A. TÊN NỐT: 

 Trong âm nhạc người ta dùng 7 tên gọi khác nhau để phân biệt âm thanh. Bảy tên tự 

nhiên ấy nếu được xếp liên tiếp nhau từ thấp lên cao là: 
 

ĐÔ – RÊ – MI – FA – SOL – LA – SI 

 ( C   –  D   –  E   –  F   –   G   –   A   -  B  ) 
 

 Tuy chỉ với 7 tên gọi trên nhưng cũng thừa sức diễn đạt âm nhạc. Vì lên cao hay xuống 

thấp hơn nữa ta chỉ việc lập lại 7 tên gọi ấy ở cấp bậc cao thấp khác mà thôi. 
 Ví dụ:  

Đồ – Đô – Đố …. 
 

 

B. KHUÔNG NHẠC (Porté): 

 Là một bộ gồm 5 dòng kẻ (Ligne) song song nhau. Khoảng trống giữa các Dòng Kẻ gọi 

là Khe Nhạc -Interligne - (có 4 Khe).  

 Thứ tự của dòng kẻ và khe được tính từ dưới lên. Ngồi 5 dòng kẻ và 4 khe chính còn có 

những dòng kẻ phụ (Ligne supplémentaire) và khe phụ (Interligne supplémentare) trên và 

dưới khuông nhạc (tính từ trong khuông tính ra). 

 Đường kẻ phụ và khe phụ trên khuông dùng để ghi những nốt có cao độ cao hơn nốt 

trong khuông (mà khuông không đủ chứa). Đường kẻ phụ và khe phụ dưới khuông dùng 

để ghi những nốt có cao độ thấp hơn nốt trong khuông (mà khuông không đủ chứa). 

 Mỗi khuông chỉ chứa được 11 nốt khác nhau: 9 nốt bên trong và 2 nốt kề xát bên ngồi 

khuông. 

 

 Tóm lại: Khuông nhạc dùng để ghi cao độ của âm thanh. 
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C. NỐT NHẠC (Note): 

 Để định rõ cao độ âm thanh người ta hình dung âm thanh bằng những nốt hình bầu dục 

để viết vào khuông nhạc. 

Ta có: 

 

 

 

 

 Nốt nhạc khi viết vào khuông nhạc chia khoảng cách sao cho đều nhau. Nếu nằm trong 

khe thì phải trọn khe. Nếu nằm trên đường kẻ thì phải ngay giữa (bằng khoảng cách của 

nốt nằm trong khe). Các nốt ở đường kẻ phụ và khe phụ cũng vậy (xem hình minh họa 

của mục 2/ bên dưới). Chú ý: Nốt nhạc viết vào khuông nhạc nếu là những nốt có cán 

(Hampe) thì khi quay xuống cán nằm bên trái, khi quay lên cán nằm bên phải. 

Ví dụ: 

 

 

 

 
Và: khi cán nốt quay lên hay quay xuống đều có chiều dài lớn hơn nốt 3,5 lần. 
 

 Trong viết giai điệu ca khúc, những nốt nhạc có cán được ghi theo qui ước theo cách dẫn 

giải sau đây: 

1/ Nếu ta có một hình tròn phẳng, ta kẻ một đường thẳng nằm ngang chia đều 2 bán 

kính bằng nhau. Rồi kẻ 2 tiếp tuyến song song với đường thẳng đó. Kẻ thêm 2 đường 

thẳng nằm trong đường tròn ở hai vị trí mà khoảng cách song song với 3 đường thẳng 

trên và đều nhau. Vậy, ta sẽ có được một khuông nhạc qua đường tròn: 

 

 

  
 

 

2/ Nốt nhạc nằm ở vị trí tâm ô, nếu có cán thì được quay lên hay quay xuống (vì tâm 

ô nằm trên đường kẻ thứ 3, đường kẻ 3 lại chia đều đường tròn thành 2 bán kính). Từ 

tâm ô (tức đường kẻ thứ 3) các nốt nhạc ở vị trí cao hơn sẽ quay cán xuống (nếu như nốt 

có cán). Và từ đường kẻ thứ 3 trở xuống các nốt nhạc có cán đều phải quay lên: 
 

 

 

D. KHÓA NHẠC (Clé): 

 Để định rõ cao độ của nốt nhạc trên khuông, người ta dùng một ký hiệu đặt ở đầu khuông 

nhạc gọi là Khóa Nhạc. Trong thể loại ca khúc ngày nay người ta hay dùng 2 loại Khóa: 

SOL và FA: 

 

 

 

(…) 
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1/ Khóa Sol 2 (Clé de Sol): 

 Đặt ở đầu bài nhạc, nét đầu tiên nằm trên đường kẻ thứ 2 (nên gọi là Khóa Sol 2). Nốt 

nằm trên đường kẻ 2 mang tên theo tên của Khóa (Khóa Sol => nốt SOL). Các nốt khác 

còn lại căn cứ vào đó để tính ra (theo hệ thống nối tiếp của 7 âm cơ bản): 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2/ Khóa Fa 4 (Clé de Fa):  

 Đặt ở đầu bài nhạc, nét đầu tiên nằm trên đường kẻ thứ 4 (nên gọi là Khóa Fa 4). Nốt 

nằm trên đường kẻ 4 mang tên theo tên của Khóa (Khóa Fa => nốt Fa). Các nốt khác 

còn lại căn cứ vào đó để tính ra (theo hệ thống nối tiếp của 7 âm cơ bản):* 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E. DẤU HÓA (Altération): 

 Dấu Hóa có nghĩa là biến hóa. Dùng để thay đổi cao độ của nốt nhạc, hạ thấp hoặc nâng 

cao Cao Độ của nốt lên hay xuống ½ cung (nửa cung tương đương 1 phím đàn) hoặc 1 

cung. Dấu Hóa được đặt ở đầu bài nhạc hay trước nốt nhạc hoặc trong ký hiệu của hợp 

âm (xem thêm trong Phần II - Hợp Âm). 

Có 5 loại Dấu Hóa thường dùng: 

 
 

1/ Dấu Thăng (Dièse):  
 

 Là dấu nhạc làm nâng cao độ của nốt lên 1/2 cung. 

Ví dụ: 

 
* = Nốt ĐÔ1 của Khóa Sol2 = nốt ĐÔ3 của khóa Fa4 

 

FA 


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2/ Dấu Thăng Kép (Double dièse):  

 Là dấu nhạc làm nâng cao độ của nốt lên 1 cung. 

Ví dụ: 

 
3/ Dấu Giáng (Bémol):  

 Là dấu nhạc làm hạ cao độ của nốt xuống 1/2 cung. 

Ví dụ: 

 
4/ Dấu Giáng Kép (Double bémol):  

 Là dấu nhạc làm hạ cao độ của nốt xuống 1 cung. 

Ví dụ: 

 
5/ Dấu Bình (Bécarre):  

 Là dấu nhạc phá ảnh hưởng của Dấu Thăng và Dấu Giáng, đưa cao độ của nốt nhạc trở 

về tính chất ban đầu (hoặc hạ cao độ nốt xuống nửa cung nếu đứng sau dấu Thăng Kép 

hay nâng cao độ của nốt lên nữa cung nếu đứng sau dấu Giáng Kép) 

Ví dụ: 

 
 

 Chú ý: 

 Dấu Hóa đặt ở đầu bài nhạc (kề sau Khóa Nhạc): gọi là Dấu Hóa Thành Lập (Altération 

Armature). Có ảnh hưởng đến tất cả những nốt cùng vị trí, cùng tên trong suốt đoạn nhạc 

(nếu không thay đổi ở cung khác), bài nhạc. 

 Dấu Hóa Bất Thường (Altération Accidentelles): đặt trong ô nhịp nào thì sẽ làm ảnh 

hưởng đến các nốt cùng tên ở sau nốt ấy và chỉ trong một ô nhịp.   
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Ví dụ: 
 

 
F. HÌNH NỐT (Figure): 

 Trường độ âm thanh được tính bằng những Hình Nốt khác nhau. Nốt đầu bằng 2 nốt kế 

tiếp. Đơn vị trường độ lớn nhất là dấu Tròn (Dấu Vuông rất ít được dùng trong ca khúc 

                ). 

Có 7 Hình Nốt sau đây: 
 

 

1. Dấu Tròn (Ronde)  = 4 Phách. 

2. Dấu Trắng (Blanche)  = 2 Phách. 

3. Dấu Đen (Noire)    = 1 Phách. 

4. Dấu Móc Đơn (Crochet)  = 1/2 Phách. 

5. Dấu Móc Đôi (Double croche)  = 1/4 Phách. 

6. Dấu Móc Ba (Triple croche)   =1/8 Phách. 

7. Dấu Móc Tư (Quadruple croche) =1/16  Phách. 
 

 (Hình Nốt dùng để ngân dài) 
 

 
G. DẤU LẶNG (Silence): 

 Tương ứng với 7 Hình Nốt ở trên có 7 Dấu Lặng sau đây: 

 

(Dấu Lặng dùng để im lặng) 

 
 

 

 

 

(*) 

* = 1 phách bằng 1 nhòp đập chân. 
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H. DẤU NỐI TRƢỜNG ĐỘ (Liaison): 

 Là dấu vòng cung nối 2 nốt hoặc nhiều nốt có cùng cao độ. Thực hiện nốt đầu và ngân 

dài đến hết trường độ tổng cộng. 

Ví dụ: 

 
 Chú ý: 

 Dấu Nối được nối từ nốt này sang nốt kia, nhưng tuyệt đối Dấu Nối không bao giờ nối 

với Dấu Lặng. 
 

I. DẤU CHẤM DÔI (Point): 

 Dấu Chấm làm tăng giá trị trường độ của Hình Nốt. 

 Dấu Chấm đứng sau Hình Nốt hay Dấu Lặng nào sẽ bằng nửa giá trị của Hình Nốt hay 

Dấu Lặng đứng trước nó. 

 Dấu Chấm đứng sau Dấu Chấm (double point) bằng nửa giá trị Dấu Chấm đứng trước. 
 

1/ Dấu Chấm đứng sau Hình Nốt: 

Ví dụ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2/ Dấu Chấm đứng sau Dấu Chấm: 

Ví dụ: 
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3/ Dấu Chấm đứng sau Dấu Lặng: 

Ví dụ: 

 

J. DẤU CHẤM LƢU (Point d’orgue): 
 

 Dấu Chấm Lưu đặt trên hay dưới nốt nhạc (dấu lặng) nào thì được tùy diễn về trường độ. 

Có nghĩa được diễn với trường độ lớn hơn hay nhỏ hơn nốt (hay dấu lặng) đã ghi. 

Ví dụ: 
 

 
 

 

K. LIÊN BA (Triolet): 

 Có nhiều dạng Liên Ba dùng để chia tiết tấu. 

1. Liên Ba Dấu Móc: 

 Là một nhóm gồm 3 nốt, hoặc nhiều hơn (kể cả Dấu Lặng), có con số 3 nằm bên trên hay 

bên dưới vòng cung (hoặc dòng kẻ ngang), trên hay dưới nhóm nốt. Tổng giá trị bằng 3 

dấu móc đơn, thực hành bằng một nốt đen. 

Ví dụ: 

 

2. Liên Ba Dấu Đen: 

 Là một nhóm gồm 3 nốt, hoặc nhiều hơn (kể cả Dấu Lặng), có con số 3 nằm bên trên hay 

bên dưới vòng cung (hoặc dòng kẻ ngang), trên hay dưới nhóm nốt. Tổng giá trị bằng 3 

dấu đen, thực hành bằng một nốt trắng. 

Ví dụ: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Ngồi những ví dụ trên còn có rất nhiều những dạng Liên Ba, trong đó chứa đựng những 

tiết tấu khác nhau, nhưng chung qui giá trị cấu tạo vẫn không thay đổi. 
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L. LIÊN ĐÔI (Duolet): 

 Là một nhóm 2 nốt có giá trị bằng 3 nốt giống hình. 

Ví dụ: 

 
M. LIÊN TƢ (Quartolet): 

 Là một nhóm 4 nốt có giá trị bằng 6 nốt giống hình. 

Ví dụ: 

 
N. LIÊN SÁU (Sixtolet): 

 Là một nhóm 6 nốt có giá trị bằng 4 nốt giống hình. 

Ví dụ: 

 
O. NHÓM NỐT GHI TẮT (Signe Abréviatif): 

 Là cách ghi chép thuận tiện trong loại nhạc không lời, về giá trị thực hành vẫn không 

thay đổi. 

Ví dụ: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý: Trong lối ghi tắt có những phần phách mạnh, phách yếu, đảo phách, nghịch phách nếu 

không cẩn thận sẽ dẫn đến cách thực hành tiết tấu khác ngồi ý muốn (trong ca khúc mỗi ca từ mỗi 

nốt, không ghi tắt). 
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P. NHÓM NỐT BẤT THƢỜNG (Signe d’agrément): 

 Là những nhóm nốt và dấu lặng có gía trị tùy thuộc vào Chỉ số nhịp, và theo những đơn 

vị của từng phách mạnh, phách yếu (xem trang 24). Những nhóm nốt này không có số 

lượng nhất định. Có khi có một nhóm nốt gồm 2 hay 3, 5,7 nốt hoặc nhiều hơn nữa và 

không phụ thuộc vào giá trị hình nốt, thường được ghi bằng nhiều dấu móc. 

 

 

 Trong ví dụ 2: các nhóm nốt không như trong ví dụ 1, các nhóm nốt được ghi nhỏ hơn 

nốt bình thường (Appogiature) và không được tính vào số phách của ô nhịp. Mục đích 

của các nhóm nốt này dùng để thêu dệt tiết tấu thêm màu sắc sinh động. 

 
Q. DẤU NỐI LIÊN ÂM (Lerato): 

 Là ký hiệu vòng cung (giống như dấu nối trường độ) nhưng nối liền 2 hoặc nhiều nốt cao 

thấp khác nhau. Khi diễn những nốt ấy phải liền lạc không được ngắt ở giữa 

Ví dụ: 

 
R. NHỮNG DẤU ĐIỂM ÂM (point négatif): 

 Là những ký hiệu đặt trên những nốt nhạc nào thì diễn nốt nhạc ấy bằng những sự thay 

đổi về cường độ khác nhau . 
 

 Có vài loại Dấu Điểm Âm thường dùng: 
 

1/ Dấu Chấm: 

 Đứng trên hay dưới nốt nhạc nào thì diễn nốt nhạc ấy rời ra hẳn một cách nhẹ nhàng. 

Ví dụ: 
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2/ Dấu Ngang: 

 Đứng trên hay dưới nốt nhạc nào thì diễn nốt nhạc ấy nhấn mạnh, nhưng dịu dàng không 

khô khốc. 

Ví dụ: 

 

3/ Dấu Khép: 

 Đứng trên hay dưới nốt nhạc nào thì diễn nốt nhạc ấy mạnh trổi hẳn lên, rồi bớt sức dần 

cho đến hết trường độ của nốt ấy. 

Ví dụ: 

 

4/ Dấu Mũ: 

 Đứng trên hay dưới nốt nhạc nào thì diễn nốt nhạc ấy mạnh trổi hẳn lên, và giữ sức mạnh 

ấy đến hết trường độ của nốt. 

Ví dụ: 

 

5/ Dấu Đinh: 

 Đứng trên hay dưới nốt nhạc nào thì diễn nốt nhạc ấy rời ra một cách mạnh mẻ.  

Ví dụ: 

 

6/ Dấu Biến Cường: 

 Đứng trên hay dưới nốt nhạc nào thì diễn nốt nhạc ấy lớn dần hoặc nhỏ dần.  

Ví dụ: 

 

 

 

 

% 
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CHƢƠNG III 
NHỊP & PHÁCH 

 

% 

 
 

 

 

 

 

 
A. NHỊP (Mesure): 

 Còn gọi là Chỉ Số Nhịp, là ký hiệu ghi ở đầu bài nhạc hoặc trong bài nhạc, dùng để cân 

đối một bài nhạc, phân chia những phần giá trị của tiết phách trong một bài nhạc (xem ví 

dụ cuối trang).  

 

B. Ô NHỊP (Mesure): 

 Là phần giới hạn giữa 2 vạch nhịp (xem ví dụ cuối trang). 

 

C. VẠCH NHỊP (Barre De Mesure): 

 Còn gọi là Sổ Nhịp, là những đường vạch thẳng đứng nối liền từ dòng kẻ 1 đến dòng kẻ 

5. Vạch Nhịp làm nhiệm vụ phân chia ranh giới giữa 2 Ô Nhịp (xem ví dụ cuối trang). 

 

D. VẠCH ĐÔI (Barre Double): 

 Còn gọi là Sổ Đôi, là 2 đường vạch thẳng đứng nối liền từ dòng kẻ 1 đến dòng kẻ 5. Vạch 

Đôi làm nhiệm vụ phân chia ranh giới giữa 2 Chi câu, 2 Câu nhạc, 2 Đoạn nhạc, hoặc để 

mở đầu hay kết thúc 1 bài nhạc (xem ví dụ cuối trang). 
 

 Ví dụ (cho các mục A,B,C,D,E): 
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E. PHÁCH (Temps): 

 Là đơn vị tiết phách trong một Ô nhịp ( nói theo cách bình dân: mỗi lần nhịp chân đập 

xuống là 1 phách). 

F. CÁC LOẠI NHỊP (Types de mesure): 
 

 Có 3 loại nhịp xác định sự phân chia của phách trong ô nhịp. Đó là nhịp Nhịp Đơn, Nhịp 

Kép và Nhịp Ghép. 
 

1/ Nhịp Đơn (Mesure Simple): 
 

 Là loại nhịp mà mỗi phách chia làm 2 phần bằng nhau. Hay nói cách khác: Nhịp Đơn là 

loại nhịp mà mỗi phách giá trị bằng một hình nốt trơn không có Dấu Chấm. 
 

Ví dụ: 
 

 

 Chú ý: 

 Ngồi bảng liệt kê trên còn có cách khác để tính đơn vị của phách: ta lấy Dấu Tròn (giá trị 

bằng 4 phách - đơn vị lớn nhất thường dùng trong âm nhạc) chia cho mẫu số sẽ được đơn 

vị phách. Riêng tử số là đơn vị chỉ số lượng của hình nốt trong mỗi ô nhịp. 

Ví dụ: 

 

 
 
 

 

 Vậy, Nhịp 
4

4
 có số lượng là 4 nốt đen trong mỗi ô nhịp, và đơn vị của mỗi phách là 1 nốt 

đen. 
 

Trong các loại Nhịp Đơn những loại nhịp thường găp là: 
 

 

C (
4

4
) ; 

4

3
; 

4

2
;  
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2/ Nhịp Kép (Mesure composée): 

 Là loại nhịp mà mỗi phách chia làm 3 phần bằng nhau. Hay nói cách khác: Nhịp Kép là 

loại nhịp mà mỗi phách giá trị bằng một hình nốt có Dấu Chấm. 
 

 Chú ý: 

 Khác một chút với cách tính tìm đơn vị phách (qua phân số của Chỉ Số Nhịp) của loại 

Nhịp Đơn, Nhịp Kép có cách tính như sau: 

Ví dụ: 

 

 

 

 Muốn biết số phách của một Nhịp Kép: ta lấy tử số chia cho 3. 

Ví dụ: 

 

Nhịp 
8

6
:  Tử số là 6, chia cho 3 = 2. Vậy, Nhịp 

8

6
 có 2 phách. 

 

 Muốn biết đơn vị phách của một Nhịp Kép: ta lấy tử số chia cho số phách vừa tìm được 

(6:2 = 3). 

 

 Vậy, nhịp 
8

6
 có số lượng là 6 nốt móc đơn trong mỗi ô nhịp, mỗi ô nhịp có 2 phách, mỗi 

phách bằng 3     (cũng có nghĩa bằng      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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3/ Nhịp Ghép: 

 Ngồi các loại nhịp 2, 3, 4 phách ở trên, còn có những loại nhịp có nhiều phách hơn 

(nhưng những loại này rất ít khi được dùng). 

 

 Nhịp 
4

5
 : Do  

4

3
 và 

4

2
 ghép lại.  

 Nhịp 
4

7
 : Do  

4

4
 và 

4

3
 với 

4

2
 ghép lại.  

 Nhịp 
4

9
 : Do  

4

4
 và 

8

6
 ghép lại.  

 Nhịp 
4

15
 : Do  

8

9
 và 

8

2
 ghép lại.  

 Nhịp 
8

5
 : Do  

8

3
 và 

4

3
 ghép lại.  

 Nhịp 
8

7
 : Do  

8

4
 và 

4

3
 ghép lại.  

 Nhịp 
8

11
 : Do  

8

4
 và 

8

4
 với 

8

3
 ghép lại.  

 Nhịp 
8

21
 : Do 

8

12
 và 

4

3
 ghép lại.  

 

 

 Lưu ý: 

 Khi viết có thể chia và ghi rõ từng loại nhịp đem ghép lại. Hoặc chỉ ghi một lần ở đầu 

bài, thay vì vạch nhịp như thường lệ ta dùng chấm dây để định giới hạn những nhịp ấy. 

Cứ hết một lượt lại dùng vạch nhịp như thường lệ. Có khi không đề lại số nhịp ghép, 

người thực hiện có thể tự nhận ra được. 

 

 

 

G. PHÁCH MẠNH & PHÁCH YẾU (Temps fort & Temps faible): 

 Các phách trong ô nhịp đều nhau về trường độ, nhưng khác nhau về cường độ, nên có sự 

phân chia phách mạnh và yếu. 

 Khi một phách chia ra làm nhiều phần, dù phách ấy là phách thứ mấy trong ô nhịp, phần 

sau luôn yếu hơn phần trước. 

 Trong loại nhịp 2 phách: Phách 1 mạnh, phách 2 yếu. 

 Trong loại nhịp 3 phách: Phách 1 mạnh, phách 2 và 3 yếu. 

 Trong loại nhịp 4 phách: Phách 1 mạnh, phách 3 hơi mạnh, phách 2 và 4 yếu. 
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H. ĐẢO PHÁCH & NGHỊCH PHÁCH: 
a) Đảo Phách (Syncope):  

 Là đổi thứ tự nhấn phách mạnh, phách yếu trong ô nhịp. Là khi một nốt ngân dài bắt đầu 

từ phách yếu ngân sang phách mạnh. 

Ví dụ: 

 

1/   Bán Đảo Phách: 

 Là khi một nốt ngân dài bắt đầu từ phần yếu của một phách rồi ngân sang phần mạnh của 

phách kế tiếp. Vì Bán Đảo Phách và Đảo Phách có chung một yếu tố, để tiện gọi người ta 

chỉ gọi Bán Đảo Phách là Đảo Phách. 

Ví dụ: 

 

 

2/  Đảo Phách Cân: 

 Là khi 2 phần của đảo phách bằng nhau. 

3/  Đảo Phách Lệch: 

 Là khi phần thứ nhất của đảo phách lớn hơn phần thứ 2. 

4/  Đảo Phách Thọt: 

 Là khi phần thứ nhất của đảo phách nhỏ hơn phần thứ 2. 

 Ví du ï(mục 2, 3, 4): 
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 Đảo Phách là sự thay đổi, trệch chỗ của phách mạnh. Trong loại nhạc hiện đại ngày nay 

rất ưa dùng. Đảo phách diễn tả sự kích động, trắc trở. Người nghe có cảm giác sự bấp 

bênh, ngập ngừng, một sức hút dẫn đến sự ham muốn thỏa mản sự quân bình do tính 

nghịch kháng mất ổn định của Đảo Phách tạo ra (Nghịch Phách dưới đây cũng giống 

vậy). 

 

b) Nghịch Phách (Contre - Temps):  

 Nếu thay thế phần phách mạnh của đảo phách bằng dấu lặng thì tạo ra nghịch phách. 

 Nghịch phách là nốt ở vào phách yếu, phách mạnh đứng trước và đứng sau đều là Dấu 

Lặng. 

 Nghịch phách còn là nốt ở vào phần yếu của phách, phần mạnh đứng trước và đứng sau 

đều là Dấu Lặng. 
 

Ví dụ: 
 

 

 

 

 

 Chú ý 

 Cách diễn Nghịch Phách phức tạp hơn Đảo Phách. Vì vậy khi viết (hay diễn) nên xử lý 

các Dấu Lặng dè dặt đúng chỗ. 

 

 
I. DẤU LẬP LẠI & DẤU NHẢY ĐOẠN: 
a) Dấu Lập Lại (Signe de reprise) :  

 Còn gọi là Dấu Hồn hoặc Dấu Hồi Tống, những dấu này dùng lập lại 1 câu nhạc hay 1 

đoạn nhạc, bài nhạc. 

Ví dụ: 
 

 Dấu Point de reprise: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dấu Dal segno (D.S): 
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b) Dấu Nhảy Đoạn (Senza repetitizione):  

 Là những dấu dùng để phân biệt những ô nhịp không cần diễn lại. 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngồi ra: có 1 vài chữ thường dùng như: 

 Chữ Coda có nghĩa : chuẩn bị kết thúc bài nhạc. 

 Chữ Dacapo (viết tắt là D.C) có nghĩa: lấy lại từ đầu bài. 

 Chữ Fine có nghĩa: kết thúc bài nhạc. 
 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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CHƢƠNG IV 
CUNG & NỬA CUNG 

 

% 

 

 

 
 Là khoảng cách giữa 2 âm thanh. Khoảng rộng gọi là Cung ( Ton - tương đương 2 phím 

đàn), khoảng hẹp gọi là Nửa Cung (Demi Ton - tương đương 1 phím đàn). 

 Trong hệ thống 7 âm tự nhiên (Đô Trưởng) có Mi và Fa cách nhau 1/2 cung, Si và Đô 

cách nhau 1/2 cung. Tất cả các nốt khác còn lại đều cách nhau 1 cung. 

Ví dụ (lấy âm giai Đô Trưởng làm kiểu mẫu – xem thêm chương VI): 

 

 

A. Nửa Cung Đồng (Demi ton chromatique):  

 Là nửa cung tạo bởi 2 nốt cùng tên nhưng khác nhau bởi Dấu Hóa. 

Ví dụ: 

 

B. Nửa Cung Dị (Demi ton diatonique):  

 Là nửa cung tạo bởi 2 nốt khác tên nhau. 

Ví dụ: 

 

C. Đồng Âm (Enharmonie):  

 Là khi 2 nốt khác tên nhau, nhưng nhờ vào Dấu Hóa để trở nên Đồng Âm.  

Ví dụ: 

 

 

% 
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CHƢƠNG V 
QUÃNG 

 

% 

 
A. Quãng Là Gì ? (Intervalle): 

 Nói một cách nôm na: Quãng là khoảng cách giữa 2 nốt. Từ nốt thứ nhất đến nốt thứ 2 

cách khoảng (quãng) bao nhiêu nốt, ta đặt tên (gọi) cho đó là quãng mấy. 

  

Ví dụ: 

 

 
B. Quãng Đồng Cung (Unission): 

 Nếu 2 nốt có cùng vị trí cao độ (và cùng tên) thì gọi là Quãng Đồng Cung (còn gọi là 

Quãng Một). 

Ví dụ:  

 
   

C. Quãng Lên (Intervalle ascendant): 

 Là khi nốt thứ 2 cao hơn nốt thứ nhất. 

Ví dụ: 

 
   

D. Quãng Xuống (Intervalle descendant): 

 Là khi nốt thứ 2 thấp hơn nốt thứ nhất. 

Ví dụ: 

 
   

E. Quãng Đơn (Intervalle simple): 

 Là những quãng không lớn hơn quãng 8 đúng (xem trang 33). 

Ví dụ: 
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F. Quãng Kép (Intervalle redoublé): 

 Là những quãng lớn hơn quãng 8 đúng (xem trang 33). 

Ví dụ: 

 
 Ngồi ra, Quãng Kép có nhiều tên gọi cho từng tính chất sau: 

 Quãng nào chứa 2 lần tên của một nốt (cùng tên nhưng khác nhau về cao độ) thì gọi là 

Quãng Kép Đôi. 

 Quãng nào chứa 3 lần tên của một nốt thì gọi là Quãng Kép Ba. 

 Quãng nào chứa 4 lần tên của một nốt thì gọi là Quãng Kép Bốn. 
 

 Muốn kép một nốt lên nhiều lần, lấy nốt cao kép lên nhiều quãng 8. 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 
G. Quãng Liền (Intervalle conjoint): 

 Là khoảng cách giữa 2 nốt liên tiếp nhau, và không có mặt bất cứ một nốt Dị Chuyển 

(xem phần sau) nào xen vào giữa.  

Ví dụ: 

 
H. Quãng Cách (Intervalle disjoint): 

 Là sự cách biệt từ 2 nốt hoặc nhiều nốt trung gian. 

Ví dụ: 

 
I. Quãng Giai Điệu (Intervalle mélodique): 

 Là quãng tạo bởi 2 nốt kế tiếp nhau theo chiều ngang. 

Ví dụ: 
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J. Quãng Hòa Âm (Intervalle harmonique): 

 Là quãng tạo bởi từ 2 đến nhiều nốt chồng lên nhau theo chiều đứng. 

Ví dụ: 

 
K. Quãng Đồng Âm (Intervalle synonyme): 

 Là 2 quãng giống nhau về âm thanh, nhưng khác nhau về cách ghi chép. 

Ví dụ: 

 
 Có những quãng giống nhau về tên gọi, nhưng không bằng nhau về số cung và nửa cung. 

Cho nên để định rõ tính chất của những quãng đó, người ta qui ước bằng những tên gọi 

kèm khác nhau như: 

 

1/ Quãng Đúng (Intervalle juste): 

 Là những quãng:  

1. Quãng 4 Đúng: Có 2 cung + ½ cung. 

2. Quãng 5 Đúng: Có 3 cung + ½ cung. 

3. Quãng 8 Đúng: Có 5 cung + ½ cung + ½ cung. 
 

Ví dụ: 

 

2/ Quãng Trưởng (Intervalle majeur): 

 Là những quãng: ngồi Quãng 4, Quãng 5, Quãng 8: 

1. Quãng 2 Trưởng: Có 1 cung.  

2. Quãng 3 Trưởng: Có 2 cung. 

3. Quãng 6 Trưởng: Có 4 cung + ½ cung. 

4. Quãng 7 Trưởng: Có 5 cung + ½ cung. 
 

 Ví dụ: 
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3/ Quãng Thứ (Intervalle mineur): 

 Là những quãng Trưởng trừ đi nửa cung: 

1. Quãng 2 Thứ: Có 1/2 cung.  

2. Quãng 3 Thứ: Có 1 cung + ½ cung. 

3. Quãng 6 Thứ: Có 3 cung + ½ cung + ½ cung. 

4. Quãng 7 Thứ: Có 4 cung + ½ cung + ½ cung. 
 

Ví dụ: 

 
4/ Quãng Tăng (Intervalle augmenté): 

 Là những Quãng Đúng và Quãng Trưởng cộng thêm nửa cung đồng. 
 

Ví dụ: 

 
5/ Quãng Giảm (Intervalle diminué): 

 Là những Quãng Đúng và Quãng Thứ trừ đi nửa cung đồng. 
 

Ví dụ: 

 
L. Quãng Đảo (Intervalle renversé): 

 Là khi đem nốt thấp của quãng lên 8 bậc, hay đem nốt cao của quãng hạ xuống 8 bậc. 

Nhưng chỉ có những Quãng Đơn mới đảo được, Quãng Kép không đảo được (Vì nếu đem 

nốt cao của Quãng Kép hạ xuống 8 bậc nó vẫn cao hơn nốt kia). 
 

Ví dụ: 
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 Khi đảo các quãng sẽ biến đổi như sau: 

 
 Và: 

 Quãng Trưởng  => Quãng Thứ. 

 Quãng Thứ  => Quãng Trưởng. 

 Quãng Tăng  => Quãng Giảm. 

 Quãng Giảm  => Quãng Tăng. 

( Nhưng: Quãng Đúng vẫn = Quãng Đúng!) 
 

M. Quãng Thuận (Intervalle consonant): 

 Là những quãng khi nghe cho ta một cảm giác dễ chịu, thuận tai. 
 

*    Những Quãng Thuận đó là: 

 Quãng Thuận Hoàn Toàn: Quãng 8 đúng, quãng 5 đúng, quãng đồng âm. 

 Quãng Thuận Vị Pha:        Quãng 3 trưởng, quãng 3 thứ, quãng 6 trưởng, quãng 6 thứ. 

 Quãng Thuận Pha:        Quãng 4 đúng. 
 

N. Quãng Nghịch (Intervalle dissonant): 

 Là những quãng khi nghe cho ta một cảm giác khó chịu, không thuận tai. 
 

*    Những Quãng Nghịch đó là: 

 Quãng 2. 

 Quãng 7. 

 Quãng Tăng. 

 Quãng Giảm.   

 

 

 

% 
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CHƢƠNG VI 
TÍNH CHẤT CỦA QUÃNG 

 

% 

 
 Âm nhạc được mệnh danh là “ngôn ngữ của tình cảm”, nên khi sáng tác người nhạc sĩ 

phải biết cách vận dụng tính chất buồn vui của các quãng âm thanh. 

 

 Quãng 2 (Intervalle de seconde): 

 Là một quãng nghịch (dù Trưởng hay Thứ) khi giai điệu được tạo nhiều quãng 2 sẽ mang 

tính ủy mị, u ám và huyền bí. 

 

 Quãng 3 (Intervalle de tierce): 

 Quãng 3 Trưởng: dù Quãng Giai Điệu hay Quãng Hòa Âm cũng mang tính vui tươi, 

trong sáng. 

 Quãng 3 Thứ: dù Quãng Giai Điệu hay Quãng Hòa Âm cũng mang tính u buồn, miên 

man, trầm uất. 

 

 Quãng 4 (Intervalle de quater): 

 Là quãng 5 đảo cũng là quãng đúng. Quãng 4 Giai Điệu không buồn, không vui. Quãng 4 

Hòa Âm êm dịu nhưng yếu đuối. Quãng 4 Tăng khó hát, nặng nề. Quãng 4 Trầm nghe 

khô cứng, Quãng 4 Bổng nghe dịu nhẹ. 

 

 Quãng 5 (Intervalle de quinte): 

 Là quãng 4 đảo cũng là quãng đúng. Quãng 5 Đúng Giai Điệu trong sáng, không buồn, 

không vui. Quãng 5 Hòa Âm yếu đuối, bản ngả. Quãng 5 Giảm Giai Điệu ủy mị, tối.  

 

 Quãng 6 (Intervalle de sixte): 

 Dù là Quãng Hòa Âm hay Quãng Giai Điệu đều êm dịu, nhưng yếu đuố  

 

 Quãng 7 (Intervalle de septième): 

 Là quãng 2 đảo, và là một quãng nghịch. Quãng 7 mang tính xao xuyến nhưng cứng cỏi. 

Quãng 7 Giai Điệu ít cứng hơn Quãng 7 Hòa Âm. 

 

 Quãng 8 (Intervalle de octave): 

 Giống như quãng 4 và quãng 5 là những quãng đúng, quãng 8 cũng là một quãng thuận 

hồn tồn. Quãng 8 Giai Điệu mang tính trang trọng, Quãng 8 Hòa Âm đầy đặn, trọn vẹn. 

 

 

 

 

% 
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CHƢƠNG VII 
ÂM GIAI & ÂM THỂ 

 

% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Âm Giai (Thang Âm – Gamme): 

 Là một chuỗi âm thanh (nốt) nối tiếp nhau theo một trật tự riêng, đi lên hoặc đi xuống 

từng bậc. Âm giai bắt đầu từ nốt nào thì âm giai mang tên của nốt đó (Có 2 loại âm giai: 

Trưởng & Thứ). 

Ví dụ: 

 

 Thông thường người ta vẫn cho Âm Giai Trưởng sáng, vui và Âm Giai Thứ tối, buồn. 

Nhưng điều đó không hoàn toàn như vậy, mà còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác (chúng 

ta sẽ cùng phân tích trong phần sau của sách). Trong âm nhạc Phương Tây (quốc tế hóa) 

chúng ta đang dùng gồm 7 âm, các âm giai của các dân tộc Châu Á nói chung là 5 âm 

(ngũ cung). Riêng trong âm nhạc dân tộc Việt Nam gồm có 5 âm, 4 âm, 3 âm …(xem 

trang 298). 
 

B. Âm Thể (Điệu Thức – Mode): 

 Khác với Âm Giai, Âm Thể (Tonalité) được cấu tạo bởi các nốt có thể nối tiếp nhau liên 

tiếp hoặc cách khoảng. Âm thể là tất cả những luật lệ cấu tạo và tương quan của âm giai 

trong bài nhạc. Có 2 loại âm thể: Âm Thể Trưởng & Âm Thể Thứ. 

Ví dụ: 

 

 Âm Thể là kết quả của sự vận động cá biệt của âm điệu và giai điệu, của sự thẩm âm, tâm 

lý, thói quen tai nghe loại âm điệu thường xuyên. Nó thay đổi hình thái, phát triển theo 

từng giai đoạn của xã hội, của từng vùng, từng dân tộc (trong dân ca điệu thức 5 âm vừa 

mang tính chất của điệu trưởng vừa mang tính chất của điệu thứ). Tóm lại: Âm thể là 

cung cách tổ chức của 1 âm giai, thể hiện trong thứ tự sắp xếp các quãng khác nhau. 
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C. Âm Giai Dị Chuyển (Gamme diatonique): 

 Là âm giai tạo bởi những nốt dị chuyển, những nốt khác tên nhau và liên tiếp nhau. 
 

Ví dụ: 

 

 
 

D. Âm Giai Đồng Chuyển (Gamme chromatique): 

 Là âm giai tạo bởi những nốt  nửa cung dị chuyển, và những nốt  nửa cung đồng chuyển 

nối tiếp nhau. 
 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 Âm Giai Đồng Chuyển thay đổi tùy theo khi Âm Giai đi lên hay đi xuống. Âm Giai Đồng 

Chuyển được chia làm 2 thức: Trƣởng và Thứ. 
 

1. Cách Cấu Tạo Âm Giai Đồng Chuyển Trưởng: 

 Khi Âm Giai Đồng Chuyển Trưởng đi lên: dùng Dấu Thăng, hay Dấu Bình (nếu đứng 

sau nốt có Dấu Giáng). 

 Khi Âm Giai Đồng Chuyển Trưởng đi xuống: dùng Dấu Giáng, hay Dấu Bình (nếu đứng 

sau nốt có Dấu Thăng). 
 

Ví dụ: 
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2. Cách Cấu Tạo Âm Giai Đồng Chuyển Thứ: 

 Khi Âm Giai Đồng Chuyển Thứ đi xuống: dùng các nốt của Tứ Liên Âm thứ 2 đi lên 

(xem trang 47), nhưng với Tứ Liên Âm thứ nhất thì lại áp dụng như trong Âm Giai Đồng 

Chuyển Trưởng. 

Ví dụ: 

 
E. Tên Gọi Các Bậc Trong Âm Giai: 

 Trong Âm Giai mỗi nốt có mỗi bậc (Degré) và tên gọi riêng để định vị trí và tính chất, 

nhiệm vụ của nó trong âm giai. 

Ví dụ: 
 

 
1/ Âm Chủ (Bậc I - Tonique):  

 Là nốt định tên âm giai. Bậc này rất quan trọng vì các giá trị của các nốt khác nằm trong 

âm giai phải căn cứ vào đó. 
 

2/ Thượng Âm Chủ (Bậc II – Sur tonique): 

 Là nốt ít quan trọng. Thượng Chủ Âm đứng sau Chủ Âm, cao hơn Chủ Âm một bậc. 
 

3/ Trung Âm (Bậc III - Médiante):  

 Là bậc mang tính trung dung, lơ lững. Vì nó nằm giữa các bậc quan trọng là: Chủ Âm và 

Át âm. 
 

4/ Hạ Át Âm (Bậc IV – Sous dominante):  

 Là bậc quan trọng, giữ vai trò trong việc tạo thành âm giai. Trên Bậc I 1 q.4 đúng hoặc 

dưới Bậc I 1 q.5 đúng. 
 

5/ Át Âm (Bậc V - Dominante):  

 Bậc này quan trọng sau Chủ Âm trong âm giai. Át âm có tính lấn áp, lôi cuốn người 

nghe. 
 

6/ Thượng Át Âm (Bậc VI – Sur dominante):  

 Nằm trên Át âm nên gọi là Thượng Chủ Âm. Bậc này nói chung không có gì đặc biệt hơn 

các bậc khác. 

 

 

 

Bậc: 
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7/ Cảm Âm (Bậc VII - Sensible): 

 Là bậc có chiều hướng hút về Chủ Âm. 
 

8/ Bát Âm (Bậc VIII - Octave): 

 Là bậc lập lại của Chủ Âm, nâng lên 8 bậc. 
 

 

 Tóm lại: 
 Có 3 bậc quan trọng trong âm giai: 

1. Âm Chủ (Bậc I): Tính dứt khốt, kết thúc của 1 ý nhạc, một nội dung nào đó. 

2. Trung Âm (Bậc III): Tính chơi vơi, lâng lâng, một ý niệm chưa dứt khốt, nhiều bâng khuâng. 

3. Át Âm (Bậc V): Tính vương vấn, đắm duối, còn muốn nữa. 

 

 
F. ÂM GIAI TRƢỞNG: 

 Có 2 Loại Âm Giai Trưởng Thường Dùng: 

1/ Âm Giai Trưởng Tự Nhiên (Gamme majeure naturelle):  

 Lấy Âm Giai Đô Trưởng Tự Nhiên làm kiểu mẫu (type) ta nghiên cứu về tính chất của 

quãng. 

Ví dụ: 

 

(Âm Giai Trưởng Tự Nhiên có 2 quãng đặc biệt: Quãng 3 Trưởng và Quãng 6 Trưởng.) 
 

 

2/ Âm Giai Trưởng Hòa Âm (Gamme majeure harmonique):  

 Tương tự Âm Giai Đô Trưởng Tự Nhiên, nhưng bậc VI  của Âm Giai Đô Trưởng Hòa 

Âm được hạ xuống ½ cung đồng (Loại này ít được dùng hơn). 

Ví dụ: 

 

(Âm Giai Trưởng Hòa Âm có 2 quãng đặc biệt: Quãng 3 Trưởng và Quãng 6 Thứ.) 

 

 
   

 Nhận xét: 

 Trong Âm Giai Trưởng (và cả Âm Giai Thứ cũng vậy) nốt bậc III vàVI là nốt xác định 

thức Trưởng Tự Nhiên hay Trưởng Hòa Âm của âm giai, nên được gọi là Nốt Định Thức. 
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3/   Âm Giai Trưởng Phát Sinh Hợp Âm: 

 Dựa trên cơ sở 2 Âm Giai Trưởng trên, ta dựng các hợp âm 3 gốc sau đây (Xem thêm    “ 

Phần II - Chương Hợp Âm” trong phần sau của sách): 
 

a) Hợp Âm 3 Trên Âm Giai Trưởng Tự Nhiên: 

Ví dụ: 

 Nhận xét:  

 Có một Hợp Âm 5 Giảm ở bậc VII trong Âm Giai Trưởng Tự Nhiên. 
 

b) Hợp Âm 3 Trên Âm Giai Trưởng Hòa Âm: 

Ví dụ: 

 Nhận xét: 

 Có một Hợp Âm 5 Tăng ở bậc VI trong Âm Giai Trưởng Hòa Âm. 
   

 

------------------------------------------------Nói Thêm: ---------------------------------------------- 

 
 

 Từ các Hợp Âm Thuận (Trưởng hoặc Thứ) tại một nốt nào đó và tại quãng 5 đúng bên 

trên (vd: Đô => Sol) hay bên dưới (vd: Đô => Fa) của nó, những hợp âm ấy sẽ cho tất cả 

những nốt của Hợp Âm Trưởng và Thứ. 
 

1. Hợp Âm Phát Sinh Âm Giai Trƣởng: 

 Từ 1 Hợp Âm Trưởng (lấy Hợp Âm Đô Trưởng Kiểu Mẫu làm ví dụ)ï sẽ phát sinh Âm 

Giai Trưởng (và hợp âm bậc IV, bậc V). 

 Ví dụ:  

 Nhận xét: 

 Những nốt ở bậc I (Đô), IV (Fa), V (Sol) gọi là những Nốt Định Thể. Vì nó mang tính 

chất quan trọng làm nền tảng cho những Hợp Âm Phát Sinh Âm Giai (Âm Giai Trưởng 

và Âm Giai Thứ có 3 Nốt Định Thể giống nhau ở bậc I , IV, V). 

 Những hợp âm phát sinh: đứng ở bậc I , IV, V gọi là những bậc tốt. Vì chúng cấu thành 

tất cả những nốt trong âm giai. 

C 

( I ) 
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2. Mối Tƣơng Quan Giữa Các Hợp Âm: 

 Khi giữa 2 hợp âm 3 cách nhau một quãng 3, hay một quãng 4, hoặc một quãng 5 có một 

nốt chung thì gọi là Tương Quan Quãng 4 hay Tương Quan Quãng 5. 

Ví dụ (Tương Quan Quãng 3): 

 

 

-----------------------(Xem tiếp chƣơng “Hợp Âm” trong phần sau của sách)---------------------- 
 

 
G. ÂM GIAI THỨ: 

 Có 2 Loại Âm Giai Thứ Thường Dùng: 

1/ Âm Giai Thứ Tự Nhiên (Gamme mineure naturelle):  

 Lấy Âm Giai La Thứ Tự Nhiên làm kiểu mẫu (type) ta nghiên cứu về tính chất của 

quãng. 

Ví dụ: 
 

 

(Âm Giai Thứ Tự Nhiên có 3 quãng đặc biệt: Quãng 3 Thứ, Quãng 6 Thứ và Quãng 7 Thứ) 

 
2/ Âm Giai Thứ Hòa Âm (Gamme Mineur Harmonique):  

 Tương tự như Âm Giai La Thứ Tự Nhiên, nhưng bậc VII  của Âm Giai La Thứ Hòa Âm 

được nângï lên ½ cung đồng để có sức hút về Chủ Âm như bậc VII trong Âm Giai 

Trưởng (loại này được dùng nhiều). 

Ví dụ: 

 
(Âm Giai Thứ Hòa Âm có 3 quãng đặc biệt: Quãng 3 Thứ, Quãng 6 Thứ và Quãng 7 Trưởng) 

 

 Nhận Xét: 

 Trong Âm Giai Thứ bậc III vàVI là bậc xác định thức Trưởng hay Thứ, và nốt bậc VII 

xác định Âm Giai Thứ Tự Nhiên hay Âm Giai Thứ Hòa Âm được gọi là Nốt Định Thức. 

 

 

 

 

 

 

 

Quãng 7 thứ 

 

Quaõng 7 trưởng 
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3/   Âm Giai Thứ Phát Sinh Hợp Âm: 

 Dựa trên cơ sở 2 Âm Giai Thứ trên, ta dựng các hợp âm 3 gốc sau đây (Xem thêm         “ 

Phần II – Chương Hợp Âm” trong phần sau của sách): 

 

a) Hợp Âm 3 Trên Âm Giai Thứ Tự Nhiên: 

Ví dụ: 
 

 

 Nhận xét:  

 Có một Hợp Âm 5 Giảm ở bậc II trong Âm Giai Thứ Tự Nhiên. 
 

b) Hợp Âm 3 Trên Âm Giai Thứ Hòa Âm: 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 Nhận xét: 

 Có một Hợp Âm 5 Giảm ở bậc II, Hợp Âm 5 Tăng ở bậc III, Hợp Âm 5 Giảm ở bậc VII 

trong Âm Giai Thứ  Hòa Âm. 

 

------------------------------------------------Nói Thêm: ---------------------------------------------- 

 
 

 

 Từ các Hợp Âm Thuận (Trưởng hoặc Thứ) tại một nốt nào đó và tại quãng 5 đúng bên 

trên (vd: La => Mi) hay bên dưới (vd: La => Rê) của nó, những Hợp Âm ấy sẽ cho tất cả 

những nốt của Hợp Âm Trưởng và Thứ. 
 

 

1. Hợp Âm Phát Sinh Âm Giai Thứ: 

 Từ 1 Hợp Âm Thứ (lấy Hợp Âm La Thứ Tự Nhiên làm ví dụ)ïsẽ phát sinh Âm Giai Thứ 

(và hợp âm bậc IV, bậc V). 

 Ví dụ:  
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 Nhận xét: 

 Những nốt ở bậc I (La), IV (Rê), V (Mi) gọi là những Nốt Định Thể. Vì nó mang tính chất 

quan trọng làm nền tảng cho những Hợp Âm Phát Sinh Âm Giai (Âm Giai Trưởng và Âm 

Giai Thứ có 3 Nốt Định Thể giống nhau ở bậc I , IV, V). 

 Những hợp âm phát sinh: đứng ở bậc I , IV, V gọi là những bậc tốt. Vì chúng cấu thành 

tất cả những nốt trong âm giai. 
 

2. Mối Tƣơng Quan Giữa Các Hợp Âm: 

 Khi giữa 2 hợp âm 3 cách nhau một quãng 3, hay một quãng 4, hoặc một quãng 5 có một 

nốt chung thì gọi là Tương Quan Quãng 4 hay Tương Quan Quãng 5. 

Ví dụ(Tương Quan Quãng 3): 

 

 

 

 

----------------------(Xem tiếp chƣơng “Hợp Âm” trong phần sau của sách)---------------------- 

 
 

 

H. THỨ TỰ CUNG & NỬA CUNG: TRONG ÂM GIAI TRƢỞNG & ÂM GIAI THỨ: 
 

 Có 2 Loại Âm Giai Thường Dùng: 

1/ Thứ Tự Cung & Nửa Cung Trong Âm Giai Trưởng: 
 Lấy Âm Giai Đô Trưởng Tự Nhiên ta nghiên cứu về tính chất của quãng. 

Ví dụ: 

 

( Ta có: 1 Cung, 1 Cung, ½ Cung - 1 Cung - 1 Cung, 1 Cung, ½ Cung ) 

 

 

2/ Thứ Tự Cung & Nửa Cung Trong Âm Giai Thứ: 
 Lấy Âm Giai La Thứ Hòa Âm ta nghiên cứu về tính chất của quãng. 
 

Ví dụ: 

 

 

 

( Ta có: 1 Cung, ½ Cung, 1 Cung - 1 Cung - ½ Cung, 1 Cung ½, ½ Cung ) 
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I. Tứ Liên Âm (Tétracorde): 

 Là sự phân chia âm giai làm 2 phần bằng nhau, mỗi phần gồm 4 nốt và liên tiếp nhau.  

Phần 4 nốt bên trên gọi là Tứ Liên Âm Thượng (Tétracorde supérieur), Phần 4 nốt bên 

dưới gọi là Tứ Liên Âm Hạ (Tétracorde inférieur). 

 

Ví dụ: 

 

  Nhận xét: 

 Khoảng cách giữa 2 Tứ Liên Âm là một quãng 2 Trưởng, và cả 2 Tứ Liên Âm có số cung 

và nửa cung bằng nhau. 

 
J. Âm Giai Tƣơng Tiếp (Enchainement des gammes): 

 Nếu lấy Tứ Liên Âm Thượng của âm giai này làm Tứ Liên Âm Hạ của âm giai mới ta gọi 

là Âm Giai Tương Tiếp. 
 

Ví dụ: 

 

Âm giai cũ: 

 

  Nhận xét: 

 Lấy Tứ Liên Âm Thượng của âm giai Đô Trưởng làm Tứ Liên Âm Hạ của âm giai mới 

và viết thêm 4 nốt tiếp theo tạo thành Tứ Liên Âm Thượng của âm giai mới: Sol Trưởng. 

Nhưng để đúng theo thứ tự Cung & Nửa Cung của một Âm Giai Trưởng ta phải nâng bậc 

VII lên nửa cung: Fa => Fa#. 

 Như vậy, Âm Giai Sol Trưởng có một dấu thăng: Fa#. 

 

Âm giai mới: 
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 Căn cứ vào quy luật trên ta thành lập được:  

 

1.       “Các Âm Giai Trƣởng Có Dấu Thăng” 

(theo chiều đi lên): 

 

Ta có: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Chú ý:  

 Thứ tự các Âm Giai Trưởng Có Dấu Thăng cách nhau 1 Q.5 đúng (theo chiều đi lên). 

 Thứ tự Cung &ø Nửa Cung dựa trên Âm Giai Trưởng Kiểu Mẫu. 

 Thứ tự các Dấu Thăng trong các Âm Giai Trưởng được đưa ra ghi sau Khóa Nhạc (Clé), trước 

Chỉ Số Nhịp (Indication de la mesure) luôn luôn ổn định và được gọi là Dấu Hóa Thành Lập 

(Altération armature). 

 Muốn biết tên của Âm Giai Trưởng chỉ việc lấy Dấu Hóa sau cùng ở Hóa Biểu (Armature) tính 

lên 1 bậc (vd: Fa# lên 1 bậc => Sol = Sol Trưởng ). 
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 Tương tự như Cách Thành Lập Các Âm Giai Trưởng Có Dấu Thăng, ta thành lập: 
 

2.          “Các Âm Giai Thứ Có Dấu Thăng” 

(theo chiều đi lên): 
 

Ta có: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Chú ý:  

 Thứ tự các Âm Giai Thứ Có Dấu Thăng cách nhau 1 Q.5 đúng (theo chiều đi lên). 

 Thứ tự Cung & Nửa Cung dựa trên Âm Giai Thứ Hòa Âm. 

 Thứ tự các Dấu Thăng (trừ bậc VII) trong các Âm Giai Thứ Có Dấu Thăng được đưa ra ghi sau 

Khóa Nhạc (Clé), trước Chỉ Số Nhịp (Indication de la mesure) luôn luôn ổn định và được gọi là 

Dấu Hóa Thành Lập (Altération armature). 

 Muốn biết tên của Âm Giai Thứ chỉ việc lấy Dấu Hóa sau cùng ở Hóa Biểu (Armature) tính 

xuống 1 bậc (vd: Fa# xuống 1 bậc => Mi = Mi Thứ ). 
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 Ngược với cách tạo “Các Âm Giai Trưởng Và Âm Giai Thứ Có Dấu Thăng”, trong cách 

tạo “Các Âm Giai Trưởng Và Âm Giai Thứ Có Dấu Giáng” ta lấy Tứ Liên Âm Hạ của 

Âm Giai Cũ (Gamme modèle) làm Tứ Liên Âm Thượng của Âm Giai Mới (Gamme 

moderne) và viết tiếp 4 nốt còn lại bên dưới của Âm Giai mới. Ví dụ: C => F. 

 

1.         “Các Âm Giai Trƣởng Có Dấu Giáng” 

(theo chiều đi xuống): 

Ta có: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 Chú ý:  

 Thứ tự các Âm Giai Trưởng Có Dấu Giáng cách nhau 1 Q.5 đúng (theo chiều đi xuống). 

 Thứ tự Cung &ø Nửa Cung dựa trên Âm Giai Trưởng Kiểu Mẫu. 

 Thứ tự các Dấu Giáng trong các Âm Giai Trưởng được đưa ra ghi sau Khóa Nhạc (Clé), trước 

Chỉ Số Nhịp (Indication de la mesure), luôn luôn ổn định và được gọi là Dấu Hóa Thành Lập 

(Armature). 

 Muốn biết tên của Âm Giai Trưởng chỉ việc lấy Dấu Hóa sau cùng ở Hóa Biểu (Armature) tính 

xuống 3 bậc (vd: Sib xuống 3 bậc => La - Sol – Fa = Fa Trưởng ). 

 

 Tương tự như Cách Thành Lập Các Âm Giai Trưởng Có Dấu Giáng, ta thành lập: 
 

2.          “ Các Âm Giai Thứ Có Dấu Giáng” 

(theo chiều đi xuống): 

Ta có: 
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 Chú ý:  
 Thứ tự các Âm Giai Thứ Có Dấu Giáng cách nhau 1 Q.5 đúng (theo chiều đi xuống). 

 Thứ tự Cung & Nửa Cung dựa trên Âm Giai Thứ Hòa Âm. 

 Thứ tự các Dấu Giáng (trừ bậc VII) trong các Âm Giai Thứ Có Dấu Giáng được đưa ra ghi sau 

Khóa Nhạc (Clé), trước Chỉ Số Nhịp (Indication de la mesure) luôn luôn ổn định và được gọi là 

Dấu Hóa Thành Lập (Altération armature). 

 Muốn biết tên của Âm Giai Thứ chỉ việc lấy Dấu Hóa sau cùng ở Hóa Biểu (Armature) tính lên 2 

bậc (vd: Si lên 2 bậc => Đô - Rê = Rê Thứ ). 
 

 Ngoài ra: còn có những âm giai cổ Hy Lạp với các thức chính và phụ. Tuy nhiên các loại âm giai 

đó ít khi  được dùng nên xin không dẫn ra đây, các bạn có thể tham khảo thêm ở các tài liệu 

khác. 

 

K. Âm Giai Tƣơng Ứng (Gamme relative): 

 Âm Giai Trưởng và Thứ có các nốt trùng nhau (trừ nốt mang dấu hóa ở bậc VII của âm 

giai thứ hòa âm) 

 Ví dụ1 (Âm Giai Đô Trưởng Tự Nhiên với Âm Giai La Thứ Hòa Âm): 

 

 

 

 Ví dụ2 (Âm Giai Rê Trưởng Tự Nhiên với Âm Giai Si Thứ Hòa Âm): 
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 Vì có cùng những nốt chung nên 2 Âm Giai Tương Ứng (Gamme relative) có chung một 

Hóa Biểu (Armature), dưới đây là bảng tóm tắt những cặp Âm Giai Tương Ứng có cùng 

Hóa Biểu: 
 

Ta có: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Chú ý: 

 Những nốt nằm trong dấu ngoặc đơn là những nốt Cảm Âm của Âm Giai Thứ. Những 

Dấu Hóa này không ghi ra Hóa Biểu, chúng ta phải cố nhớ nó. 
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CÁCH ĐỌC TÊN MỘT SỐ HỢP ÂM THƢỜNG DÙNG: 
 

 

 

1. Ký hiệu của Hợp Âm Trƣởng: 

 Là những ký hiệu tên nốt có hay không có chữ “em-mờ” HOA kèm theo sau. 

Ví dụ:    

C hoặc CM   đọc là  Đô Trƣởng 

 

2. Ký hiệu của Hợp Âm Thứ: 

 Là những ký hiệu tên nốt có chữ “em-mờ” thường kèm theo sau. 

Ví dụ: 

Cm   đọc là  Đô Thứ 

 

3. Ký hiệu của Hợp Âm Bảy: 

 Là những ký hiệu tên nốt có con số 7 kèm theo sau. 

Ví dụ: 

C7   đọc là  Đô Bảy 

 
 

 HỢP ÂM CÓ DẤU THĂNG: 

 

1. Ký hiệu của Hợp Âm Thăng Trƣởng: 

 Là những ký hiệu tên nốt có Dấu Thăng kèm theo sau. 

Ví dụ: 

C# hay C#M   đọc là  Đô Thăng Trƣởng 

 

2. Ký hiệu của Hợp Âm Thăng Thứ: 

 Là những ký hiệu tên nốt có Dấu Thăng và chữ “em-mờ” thường kèm theo sau. 

Ví dụ: 

C#m   đọc là  Đô Thăng Thứ 

 

3. Ký hiệu của Hợp Âm Thăng Bảy: 

 Là những ký hiệu tên nốt có Dấu Thăng và con số 7 kèm theo sau. 

Ví dụ: 

C#7   đọc là  Đô Thăng Bảy 

 

4. Ký hiệu của Hợp Âm Thăng Thứ Bảy: 

 Là những ký hiệu tên nốt có Dấu Thăng và “em-mờ” thường với con số 7 kèm theo sau. 

Ví dụ: 

C#m7   đọc là Đô Thăng Thứ Bảy 

 

 

 HỢP ÂM CÓ DẤU GIÁNG: 

 

1. Ký hiệu của Hợp Âm Giáng Trƣởng: 

 Là những ký hiệu tên nốt có Dấu Giáng kèm theo sau. 

Ví dụ: 

Cb hay CbM   đọc là  Đô Giáng Trƣởng 
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2. Ký hiệu của Hợp Âm Giáng Thứ: 

 Là những ký hiệu tên nốt có Dấu Giáng và chữ “em-mờ” thường kèm theo sau. 

Ví dụ: 

Cbm   đọc là  Đô Giáng Thứ 

 

3. Ký hiệu của Hợp Âm Giáng Bảy: 

 Là những ký hiệu tên nốt có Dấu Giáng và con số 7 kèm theo sau. 

Ví dụ: 

Cb7   đọc là  Đô Giáng Bảy 

 

4. Ký hiệu của Hợp Âm Giáng Thứ Bảy: 

 Là những ký hiệu tên nốt có Dấu giáng và “em-mờ” thường với con số 7 kèm theo sau 

Ví dụ: 

Cbm7   đọc là Đô Giáng Thứ Bảy 

(.v..vv…) 

 

 

 

 

 Lưu ý: Cb = B (tùy trường hợp dùng Cb hay B .V..VV…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(xem thêm chương Hợp Âm) 

 

 

 

 

% 
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CHƢƠNG VIII 
THANG CA (Âm vực, Tầm Cử - Entendue) 

 

% 

 
 

 Là hình thức đo phạm vi giọng người có thể hát được. Để sáng tác một ca khúc chúng ta 

cần hiểu rõ từng loại giọng khác nhau. 
 

 Phân Biệt Các Loại Giọng: 

 Giọng (Voix) là âm thanh của con người. Giọng người chia làm 2 loại: nam, nữ, thiếu nhi, 

quần chúng và chuyên nghiệp: 
 

1. Giọng Thiếu Nhi: 

 Mẫu Giáo đến 6 tuổi:  Đô 1   =>   Sol 2. 

 6 tuổi đến 12 tuổi:  Rêâ 1   =>   Rê 2. 

 13 tuổi đến 15 tuổi:  Đô 1   =>   Mi 2. 

 

2. Giọng Quần Chúng: 

 Từ Đô 1   =>   Mi 2. 

 Từ La 1   =>   Mi 2. 
 

Ví dụ1: 
   
 

 

 

 

 
 

   

3. Giọng Chuyên Nghiệp: 

 Giọng Nữ: 

1/   Giọng Nữ Cao (Soprano): 

 

 

 

 

 

 
 

( Trẻ, lạc quan, trong sáng ) 

2/   Giọng Nữ Trung (Alto): 

 

 

 

 

 

 

 

( Dày, sâu lắng, bi kịch ) 

TỐT TRUNG BÌNH    

 
 

HIẾM GẶP 

 

HIẾM GẶP 
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 Giọng Nam: 

1/   Giọng Nam Cao (Ténor): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/   Giọng Nam Trầm (Basse): 
 

 

 

 

 

 

( Già ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý, tất cả các loại giọng: 

 Không vượt quá quãng trung bình, không kéo dài nốt bổng, không kéo dài nốt trầm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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CHƢƠNG IX 
DỊCH GIỌNG 

 

% 
 

 

 
 

 

 

 

 Dịch Giọng (Transposition) còn gọi là Chuyển Dịch, là viết (- á vue) hay đàn (- Ecrite) 

một bài nhạc theo một Âm Thể (Điệu Thức - Mode) khác với Âm Thể đã ghi trong bài 

chính. Nó có mục đích nâng cao hay hạ thấp cao độ của bài nhạc cho phù hợp với giọng 

hát hay nhạc cụ theo một quãng nào đó. Nói cách khác: là chép hay thể hiện bài nhạc 

sang giọng khác nhưng giữ nguyên giai điệu, nhịp điệu. 
Ví dụ: 

 

 Lưu ý: 

 Khi Dịch Giọng nên nhận định Âm Thể, Hóa Biểu mới có những Dấu Hóa gì. 

 Dịch lên cao hay xuống thấp theo quãng mấy. 

 Chú ý các Dấu Hóa theo hệ thống Âm Giai Đồng Chuyển Trưởng hay Âm Giai Đồng 

Chuyển Thứ. 

 Giữ nguyên các Dấu Ký Âm của nguyên bản (như: Dấu Lặng, Dấu Tái Đoạn, Dấu Điểm 

Âm và các Thuật Ngữ Âm Nhạc .v..vv…) chỉ thay đổi cao độ của bài nhạc. 

 

 Ngoài ra:  

 Còn có Dịch Giọng cho nhạc khí. Cách làm này phức tạp hơn, ví dụ như: Kèn Saxophone 

thổi nốt Đô của Khóa Sol nhưng âm thanh thực phát ra chỉ là Si Giáng, thấp hơn nửa 

cung. Vì vậy một số nhạc khí có mỗi loại Khóa Nhạc riêng, như: khóa Sol-2 dành cho: 

Trompette, Piano, Flute, Harmonica, Saxophone, Violoncelle (ở nốt cao), Organ, 

Accordéon .v..vv… khóa Fa-4 dành cho: Trompette Basse, Piano, Flute, Harpe, 

Violoncelle, Organ, Accordéon, Contrebasse, trống Caisse Roulante, Timbales Batterie, 

Cymbales .v..vv… những điều này thuộc về phối dàn nhạc, nếu yêu thích các bạn có thể 

tìm hiểu thêm trong những tài liệu về phối khí hay viết hợp xướng .v..vv… 

 

 

 

 

% 
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CHƢƠNG X 
DẤU PHỤ & DẤU NHẠC GHI TẮT 

 

% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dấu Phụ (Signe secondaire): 
 Là những nốt nhạc có mục đích làm tăng thêm màu sắc làm phong phú cho giai điệu và 

không có giá trị chính thức về trường độ của nốt chính thực hành cũng được, không thực 

hành chúng cũng được. Thông thường Dấu Phụ được ghi nhỏ hơn nốt chính. 
 

1/ Dấu Láy (Appogiature): 

 Nếu nốt láy đứng trước nốt chính đuôi nốt không có gạch chéo: thì phải láy chậm (1/2 nốt 

chính). 

 Nếu nốt láy đứng trước nốt chính đuôi nốt có gạch chéo: thì phải láy nhanh (một 1/4 nốt 

chính). 

 Dấu Láy còn có thể là 2 nốt. 
 

Ví dụ: 

 

 

 

 
2/ Dấu Lượn (Grupptto): 

 Còn gọi là Láy Chùm, là loại dấu phụ gồm 3 hay 4 nốt nhỏ đứng trước hay sau nốt chính. 

 Dấu Lượn viết tắt:      Ý nghĩa là:Dãy nốt đi từ trên xuống dưới. 

 Dấu Lượn viết tắt:      Ý nghĩa là:Dãy nốt đi từ dưới lên trên. 
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B. Dấu Nhạc Ghi Tắt (Signe abréviatif): 
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